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Công ty TNHH sản xuất gạch không nung Ngọc Anh Gạch bê tông QCVN 16:2014/BXD 18/07/2016 18/07/2019 HQ.335

Công ty CP sản xuất và xây dựng công trình Tài Đức Gạch bê tông QCVN 16:2014/BXD 18/07/2016 18/07/2019 HQ.336

Công ty CP công nghệ sơn Japan Việt Nam Sơn tường, bột bả tường QCVN 16:2014/BXD 21/07/2016 21/07/2019 HQ.16-0325-00

Công ty TNHH Tùng Cường Gạch không nung QCVN 16:2014/BXD 01/08/2016 01/08/2019 HQ.0333

Công ty CP sản xuất xây dựng thương mại Bông Sen Cửa U-PVC QCVN 16:2014/BXD 19/09/2016 19/09/2019 HQ.0329

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY NHÔM SANTADOOR THIÊN MINH Thanh nhôm định hình QCVN 16:2014/BXD 23/09/2016 23/09/2019 HQ.16-0343-00

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐẮC LẮC Gạch không nung QCVN 16:2014/BXD 26/09/2016 26/09/2019 HQ.16-0318-00

Công ty TNHH Thương mại sản xuất công nghiệp nhôm Việt Pháp SHAL THANH NHÔM ĐỊNH HÌNH QCVN 16:2014/BXD 07/12/2016 07/12/2019 HQ.16-0353-00

Công ty TNHH SX & TM Cường Nguyên Cửa u-PVC, ISO 9001:2015 QCVN 16:2014/BXD 27/12/2016 27/12/2019 HQ.16-0361-00

Nhà máy nhôm Đông Anh Nhôm định hình QCVN 16:2014/BXD 27/12/2016 27/12/2019 HQ.16-0365-00

Công ty TNHH SXTM Đức Tấn Cửa nhựa U-PVC QCVN 16:2014/BXD 08/08/2017 08/08/2020 HQ.17-400-00

Công ty TNHH SXTM Đức Tấn Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa U-PVC, cửa nhôm kính phù QCVN 16:2014/BXD 08/08/2017 08/08/2020 HQ.17-400-00

Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Huyền Vũ Sứ vệ sinh QCVN 16:2014/BXD 21/08/2017 21/08/2020 HQ.17-0409-00

Công ty TNHH Katoco Việt Nam Gạch Terazzo, Ngói xi măng màu QCVN 16:2014/BXD 02/11/2017 02/11/2020 HQ.17-0412

Công ty TNHH TMDV Phúc Thiên Long Phụ gia tro bay hoạt tính QCVN 16:2014/BXD 07/11/2017 07/11/2020 HQ.17-0415

Công ty TNHH Phú Tân Xi măng QCVN 16:2014/BXD 29/12/2017 29/12/2020 HQ.17-0418

Công ty TNHH Tân Mỹ Thanh nhôm định hình QCVN 16:2017/BXD 29/10/2018 29/10/2021 HQ.18.00.0019

CÔNG TY TNHH THÀNH HIỀN HÀ NAM Hợp kim nhôm dạng Profile QCVN 16:2017/BXD 23/11/2018 23/11/2021 HQ.18.00.0046

Công ty CP Quốc tế KKT Sơn tường dạng nhũ tương QCVN 16:2017/BXD 28/11/2018 28/11/2021 HQ.18.00.0040

Xí nghiệp Trung Đô Hoàng Mai - Công ty cổ phần Trung Đô Gạch đặc đất sét nung, gạch rỗng đất sét nung, hỗn hợp bê tông trộn sẵn QCVN 16:2017/BXD 03/12/2018 03/12/2021 HQ.18.01,2.0038
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